	        SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	
	
	
	

	TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
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(TRẠM Y TẾ XÃ)


	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

đang hưởng
	Hệ số 

lương

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm đang hưởng
	Bậc lương

đề nghị 

hưởng
	Hệ số lương

đề nghị 

hưởng
	Ngày, tháng, năm 

đề nghị hưởng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Võ Trọng Khánh
	Trạm Y tế phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy
	16.119
	4
	2,46
	01/3/2013
	5
	2,66
	01/3/2015
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Trạm y tế xã Thủy Vân
	16.119
	3
	2,26
	15/3/2013
	4
	2,46
	15/3/2015
	
	
	
	
	

	3
	Lê Thị Anh Thư
	Trạm Y tế phường  Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
	16.119
	8
	3,26
	01/5/2013
	9
	3,46
	01/5/2015
	
	
	
	
	

	4
	Lê Thị Xuân
	Trạm Y tế phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy
	16.297
	6
	2,86
	01/4/2013
	7
	3,06
	01/4/2015
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
	Trạm Y tế phường Thủy Châu , thị xã Hương Thuỷ
	16.135
	6
	2,86
	01/5/2013
	7
	3,06
	01/5/2015
	
	
	
	
	

	6
	Tôn Thất Phụng
	Trạm Y tế xã Dương Hoà, thị xã Hương Thuỷ
	16.119
	9
	3.46
	01/5/2013
	10
	3.66
	01/5/2015
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	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

đang hưởng
	Hệ số 

lương

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm đang hưởng
	Bậc lương

đề nghị 

hưởng
	Hệ số lương

đề nghị 

hưởng
	Ngày, tháng, năm 

đề nghị hưởng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Trường
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16.297
	9
	3,46
	01/5/2013
	10
	3,66
	01/5/2015

	2
	Lê Thị Thanh Nhàn
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16.297
	5
	2,66
	01/6/2013
	6
	2,86
	01/6/2015

	3
	Nguyễn Thị Kim Thu
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16.118
	7
	4,32
	01/06/2012
	8
	4,65
	01/06/2015
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        SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUÊ

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
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	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã 

ngạch
	Hệ số 


	%

PCTNVK

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm  hưởng 
	%

PCTNVK

đề nghị
	Ngày, tháng, năm

đề nghị hưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi lập
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16.118
	4,98
	
	01/4/2012
	5%
	01/4/2015

	2
	Nguyễn Duy Lộc
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16.118
	4,98
	6%
	01/4/2014
	7%
	01/4/2015
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        SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUÊ

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

	TT
	Họ và tên
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

đang hưởng
	Hệ số 

lương

đang hưởng
	Ngày, tháng, 

năm đang

 hưởng
	Bậc lương

đề nghị 

hưởng
	HS lương

đề nghị 

hưởng
	Ngày, tháng, 

năm đề 

nghị hưởng
	Lý do đề nghị

	1
	Lê Viết Nguyên Tuấn
	16.119
	2
	2,06
	11/02/2014
	3
	2,26
	11/02/2015
	Năm 2014: Sở Y tế tặng Giấy khen 

	2
	Hoàng Thị Diệu Linh
	16.135
	2
	2,06
	11/02/2014
	3
	2,26
	11/02/2015
	Năm 2014: Sở Y tế tặng Giấy khen 

	3
	Mai Thắng Oanh
	16.119
	6
	2,86
	01/01/2014
	7
	3,06
	01/01/2015
	Năm 2014: Sở Y tế tặng Giấy khen 

	4
	Trần Thị Huyền
	16.297
	4
	2,46
	01/3/2014
	5
	2,66
	01/3/2015
	Năm 2014: Sở Y tế tặng Giấy khen 

	5
	Võ Thị Trai
	16.287
	6
	2,86
	01/6/2014
	7
	3,06
	01/6/2015
	Năm 2014: chiến sỹ thi đua cơ sở

	6
	Lê Thị Nhi
	16.287
	4
	2,46
	01/3/2014
	5
	2,66
	01/3/2015
	Năm 2014: Sở Y tế tặng Giấy khen 
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